
Nghe Đọc Viết HT

1 Dương Quốc Anh 06/09/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 11,0 20,0 17,0 17,0 6,5 Đạt

2 Đinh Thị Bâu 02/10/1995 Quảng Ngãi Nữ H're 15,0 21,0 12,0 16,0 6,5 Đạt

3 Dương Nhật Bình 20/08/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh 13,0 21,0 15,0 20,0 7,0 Đạt

4 Nguyễn Thành Công 20/10/1973 Quảng Ngãi Nam Kinh 9,0 21,0 15,0 18,0 6,5 Đạt

5 Phan Trần Kim Chi 30/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 21,0 15,0 17,0 6,5 Đạt

6 Võ Lê Kiều Chinh 09/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,0 18,0 16,0 21,0 6,5 Đạt

7 Lê Quỳnh Diễm 15/02/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 21,0 16,5 21,0 7,5 Đạt

8 Lâm Hoàng Dung 30/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 18,0 16,0 18,0 6,5 Đạt

9 Nguyễn Thị Kiều Dung 28/08/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 17,0 14,0 18,0 6,5 Đạt

10 Nguyễn Thị Thu Hà 17/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 15,0 12,0 20,0 6,5 Đạt

11 Bùi Thị Minh Hiển 06/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 10,0 23,0 20,0 21,0 7,5 Đạt

12 Trịnh Duy Hiếu 11/09/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 11,0 23,0 20,0 21,0 7,5 Đạt

13 Huỳnh Thị Thảo Khương 05/03/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 15,0 14,0 18,0 6,5 Đạt

14 Nguyễn Thị Tuyết Lan 14/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 15,0 15,0 22,0 6,5 Đạt

15 Lương Gia Lệ 14/09/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 11,0 17,0 14,0 22,0 6,5 Đạt

16 Trần Thị Luyến 12/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 13,0 22,0 17,0 21,0 7,5 Đạt
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17 Nguyễn Thị Vân Ly 08/11/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 23,0 17,0 21,0 7,5 Đạt

18 Nguyễn Trà My 26/04/2003 Đồng Nai Nữ Kinh 15,0 23,0 23,0 23,0 8,5 Đạt

19 Phạm Thị Nào 18/12/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 16,0 23,0 12,0 21,0 7,0 Đạt

20 Hồ Thị Non 20/07/1992 Quảng Ngãi Nữ Co 15,0 23,0 11,0 14,0 6,5 Đạt

21 Trần Thị Minh Nga 16/10/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 20,0 10,0 22,0 7,0 Đạt

22 Phạm Thị Nghĩa 14/03/2000 Quảng Ngãi Nữ H're 18,0 20,0 10,0 17,0 6,5 Đạt

23 Nguyễn Thị Phương Nguyên 02/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 22,0 20,0 22,0 8,0 Đạt

24 Võ Thị Phong Nhã 04/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 22,5 18,0 15,0 7,0 Đạt

25 Nguyễn Thị Nhẫn 07/12/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 13,0 23,0 19,0 21,0 7,5 Đạt

26 Huỳnh Lệ Nhi 02/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 23,5 19,0 22,0 8,0 Đạt

27 Nguyễn Hà Nhi 07/03/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 23,5 20,0 21,0 8,0 Đạt

28 Trần Tuyết Nhi 13/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 23,0 21,0 17,0 7,5 Đạt

29 Hồ Thị Thúy Nhiên 16/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 19,5 18,0 16,0 7,0 Đạt

30 Đỗ Yến Ny Sa 14/07/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 10,0 16,0 17,0 20,0 6,5 Đạt

31 Phạm Thị Lệ Tiên 26/10/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 15,0 18,0 17,0 16,0 6,5 Đạt

32 Huỳnh Thị Thu Thảo 20/03/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 10,0 19,0 18,5 18,0 6,5 Đạt

33 Phạm Thị Thập 26/07/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 11,0 20,0 19,0 19,0 7,0 Đạt

34 Phạm Thị Thìm 18/09/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 17,0 23,0 19,0 19,0 8,0 Đạt

35 Mai Thích Thị Huyền Trang 07/11/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 16,0 10,5 18,0 6,5 Đạt

Danh sách này có: 35 thí sinh.
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